DỰ ÁN PHỤC HỒI VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG 

PHÒNG HỘ TỈNH QUẢNG TRỊ (JICA2)


I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN:

1. Tên dự án: Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị (Dự án JICA2 tỉnh Quảng Trị)

2. Địa điểm xây dựng: 

- Tại các xã Hướng Phùng, Hướng Linh, Hướng Sơn, Hướng Tân, Tân Thành, Tân Hợp thuộc huyện Hướng Hóa; xã Linh Thượng thuộc huyện Gio Linh; xã Hải Lâm, Hải Sơn thuộc huyện Hải Lăng và xã Triệu Thượng thuộc huyện Triệu Phong thuộc 03 Ban quản lý rừng phòng hộ (Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn) 

- Tổng diện tích quy hoạch thực hiện dự án: 
7.100 ha, Trong đó:  

+ Trồng rừng phòng hộ:                  
2.900 ha;

+ Bảo vệ rừng:                             
2.500 ha;

+ Khoanh nuôi tái sinh rừng:       
1.500 ha;

+ Khoanh nuôi có trồng bổ sung:    
200 ha.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu theo quyết định đầu tư:

- Mục tiêu tổng quát: Phục hồi và phát triển bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn; Phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học; Góp phần xóa đói, giảm nghèo của người dân vùng dự án.  

- Mục tiêu cụ thể

+ Trồng rừng, khoanh nuôi và bảo vệ rừng phòng hộ, nâng cao độ che phủ của rừng nhằm chống xói mòn, điều hòa nguồn nước, cải tạo môi trường sinh thái, góp phần hạn chế thiên tai (lũ lụt, hạn hán...) đảm bảo sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn lưu vực sông Thạch Hãn, Bến Hải. Nâng cao độ che phủ của rừng trong vùng quy hoạch dự án từ 50% hiện nay lên trên 60%.

+ Tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương và các Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, các tổ chức, hộ gia đình để quản lý và bảo vệ rừng bền vững

+ Hỗ trợ cho người dân trong vùng dự án phát triển sinh kế, phát triển cơ sở hạ tầng, ổn định sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo tại các địa phương.

4. Quy mô dự án:

- Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc
1.100 ha

- Trồng mới và chăm sóc rừng phòng hộ tập trung:
2.900ha

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên:
1.500 ha

- Khoanh nuôi XTTS trồng bổ sung cây lâm nghiệp:
200 ha

- Bảo vệ rừng rừng tự nhiên:
2.500 ha

- Mở mới và nâng cấp đường ranh cản lửa:
125 km

- Xây dựng đường lâm nghiệp:
40 km

- Xây dựng đường giao thông nông thôn:
10 km

- Xây dựng chòi canh lửa rừng:
04 cái

- Xây dựng nhà trạm bảo vệ rừng:
03 cái

- Xây dựng bảng thông tin tuyên truyền:
05 cái

- Mua sắm Ô tô phục vụ PCCCR:
01 chiếc

- Mua sắm Xe máy phục vụ dự án:
06 chiếc

- Mua sắm Thuyền máy phục vụ dự án:
01 chiếc 

- Mua sắm trang thiết PCCCR
260 tr.đồng

- Tập huấn PCCCR:
242 tr .đồng

5. Tổng nguồn vốn dự án: 288.069 triệu đồng (1.066 triệu yên), trong đó:

- Nguồn vốn của Chính phủ Nhật Bản: 245.449 triệu đồng (908 triệu yên)

- Nguồn vốn đối ứng: 42.620 triệu đồng (158 triệu yên).

6. Thời gian thực hiện: Năm 2012-2021.
II. Kết quả thực hiện dự án từ khởi công đến hết năm 2019
1. Khối lượng thực hiện:

- Rà phá bom mìn và tẩy rửa chất độc: 1.100 ha 
- Trồng mới rừng phòng hộ tập trung: 3.042 ha 

- Nâng cấp rừng trồng phòng hộ: 500 ha 

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên: 1.500 ha 

- Khoanh nuôi XTTS trồng bổ sung cây lâm nghiệp: 200 ha

- Bảo vệ rừng tự nhiên: 2.500 ha  

- Mở mới đường ranh cản lửa: 125km 

- Xây dựng đường lâm nghiệp: 40km 

- Xây dựng đường giao thông nông thôn: 10km 

- Xây dựng chòi canh lửa rừng: 04 cái 

- Xây dựng nhà trạm bảo vệ rừng: 03 cái 

- Xây dựng bảng thông tin tuyên truyền: 05 cái 

- Mua sắm ô tô phục vụ PCCC rừng: 01 chiếc 

- Mua sắm xe máy phục vụ dự án: 06 chiếc 

- Đóng mới thuyền máy phục vụ dự án: 01 chiếc 

- Mua sắm trang thiết bị PCCC, Tập huấn PCCC 

2. Công tác bàn giao rừng trồng 

2.1. Bàn giao rừng trồng: 2.359 ha.

Ban quản lý dự án JICA2 tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bàn giao cho các ban quản lý rừng phòng hộ cụ thể:
Ban giao rừng trồng năm 2014 kết thúc năm 2017:     1.199 ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông:     360 ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Thạch Hãn:   89 ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải:      750 ha

2.2 Ban giao rừng trồng năm 2015 kết thúc năm 2018:     1160 ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải: 934ha 

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông: 226ha
2.3 Bàn giao Bảo vệ rừng: 2.500ha/2.500ha KH, đạt 100% 

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông: 1000ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Thạch Hãn: 500ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải: 1000ha

2.4 Bàn giao rừng Khoanh nuôi XTTS tự nhiên thực hiện 1.500ha/1.500ha KH, đạt 100%; 

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông: 300ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Thạch Hãn: 600ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải: 600ha

2.5 Bàn giao rừng khoanh nuôi có trồng bổ sung: 200ha.

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Thạch Hãn: 100ha

+  Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông: 100 ha
3.Giải ngân

Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2019:
195.554.061.179 đồng

Trong đó: 
Vốn JICA: 
185.517.517.679 đồng 


Vốn đối ứng: 
 10.036.543.500 đồng

II. Tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2020
1.Khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2020:

Chăm sóc rừng trồng rừng trồng 2017: 142 ha
Chăm sóc rừng nâng cấp : 500 ha
2. Công tác bàn giao rừng: 

2.1. Bàn giao rừng trồng: 541 ha.

Ban quản lý dự án JICA2 tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bàn giao cho các ban quản lý rừng phòng hộ cụ thể:
+ Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa – Đakrông:     101 ha

+ Ban quản lý rừng phòng hộ Lưu vực sông Bến Hải:      440 ha

3. Tình hình giải ngân:
a. Tổng kế hoạch vốn năm 2020:
52.382.642.000 đồng

Trong đó: 
Vốn JICA: 
49.500.256.000 đồng 


Vốn đối ứng: 
  2.882.386.500 đồng

+ Kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020:
  2.528.642.000 đồng

Trong đó: 
Vốn JICA: 
  1.922.256.000 đồng 


Vốn đối ứng: 
     606.386.500 đồng
+ Kế hoạch vốn năm 2020:

49.854.000.000 đông
Trong đó: 
Vốn JICA: 
47.578.000.000 đồng 


Vốn đối ứng: 
  2.276.000.000 đồng
b.Giải ngân: 






48.965.022.000 đồng
Trong đó: 
Vốn JICA: 
48.513.400.000 đồng 

(Ghi thu ghi chi số tiền giải ngân trước năm 2017 chưa được BTC ghi thu ghi chi 46.373.000.000 đồng, Ghi thu ghi chi kế hoạch vốn kéo dài từ 2019 sang 2020: 1.537.900.000 đồng, 602.500.000 tạm ứng kế hoạch 2020)

Vốn đối ứng: 
     451.622.000 đồng
Tình hình giải ngân vốn JICA đạt 98%, vốn đối ứng đạt 20% so với kế hoạch vốn đã giao 
c. Vốn còn lại:


  3.417.620.500 đồng

Trong đó: 
Vốn JICA: 
     986.856.000 đồng 


Vốn đối ứng: 
  2.430.764.500 đồng

d. Lũy kế từ khởi công đến 30/6/2020:
197.543.583.179 đồng
Trong đó: 
Vốn JICA: 
187.055.417.679 đồng 



Vốn đối ứng: 
  10.488.165.500 đồng

